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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán 

năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

 và ngân sách các cấp 


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;


Căn cứ Thông tư  số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;


Để việc lập báo cáo quyết toán, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp được thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quyết toán, xét duyệt, thẩm định và thông báo  quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp như  sau:

I – QUI  ĐỊNH CHUNG
1- Đối tượng thực hiện: 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1.1 Cơ quan hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị dự toán);

1.2 Ngân sách các cấp chính quyền địa phương; 

1.3 Cơ quan tài chính các cấp.
2- Các đơn vị quy định tại điểm 1 nêu trên theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm theo qui định tại Thông tư này và các văn bản qui định có liên quan.

II – QUI  ĐỊNH CỤ THỂ
1- Về lập và gửi báo cáo quyết toán năm:

1.1 Đối với đơn vị dự toán ngân sách các cấp:

- Đơn vị dự toán ngân sách các cấp khi lập báo cáo quyết toán ngân sách phải bảo đảm số liệu chính xác, trung thực, đầy đủ. Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách phải theo đúng các nội dung ghi trong dự toán được giao (hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép) và chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ; chịu trách nhiệm về những khoản thu, chi, hạch toán, quyết toán sai chế độ. Báo cáo quyết toán năm  của các đơn vị sử dụng ngân sách phải có xác nhận của kho bạc Nhà nước cùng cấp về tổng số và chi tiết. Ngoài báo cáo quyết toán năm đơn vị phải gửi kèm: 

+ Bảng cân đối tài khoản đến cuối ngày 31/12 và bảng cân đối tài khoản sau khi kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán; 

+ Báo cáo thuyết minh quyết toán năm giải trình rõ nguyên nhân đạt, không đạt hoặc vượt dự toán được giao theo từng chỉ tiêu và những kiến nghị (nếu có). 

+ Báo cáo thuyết minh chi tiết số kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau.

+ Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. 

- Đơn vị dự toán ngân sách các cấp lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm theo trình tự sau:

+ Đơn vị dự toán cấp III tổ chức, thực hiện công tác kế toán và lập báo cáo quyết toán năm của đơn vị mình và đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (nếu có) theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp gửi đơn vị dự toán cấp II hoặc cấp I          (trường hợp trực thuộc đơn vị dự toán cấp I). 

+ Đơn vị dự toán cấp II tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán trực thuộc đã được xét duyệt (theo biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo) gửi đơn vị dự toán cấp I. 

 Thời hạn gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do đơn vị cấp I quy định, nhưng phải bảo đảm thời hạn để đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định.

+ Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc đã được xét duyệt (theo biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo) gửi Bộ Tài chính  chậm nhất trước ngày 1 tháng 10 năm sau kèm theo các bản thông báo xét duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc. Báo cáo quyết toán đơn vị dự toán cấp I của trung ương gửi về Bộ Tài chính 02 bản kèm theo đĩa mềm.

+ Đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể để bảo đảm thời hạn gửi báo cáo quyết toán của ngân sách địa phương theo qui định tại Điều 67 của Luật Ngân sách nhà nước.

1.2 Đối với kinh phí ủy quyền: 

- Đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí uỷ quyền của ngân sách cấp trên phải lập báo cáo quyết toán năm theo quy định gửi cơ quan tài chính nhận ủy quyền và cơ quan quản lý chuyên ngành đồng cấp.

- Cơ quan tài chính nhận kinh phí ủy quyền chịu trách nhiệm tổng hợp quyết toán của các đơn vị sử dụng kinh phí ủy quyền đã được xét duyệt gửi cơ quan tài chính ủy quyền và các cơ quan có liên quan theo qui định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

1.3 Đối với ngân sách các cấp chính quyền địa phương:

Việc lập và gửi báo cáo quyết toán thực hiện theo qui định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi về Bộ Tài chính đồng thời gửi đĩa mềm kèm theo.

1.4 Đối với kho bạc Nhà nước: 

Báo cáo quyết toán năm của các đơn vị, của ngân sách các cấp chính quyền địa phương gửi các cấp có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt phải có xác nhận của Kho bạc nhà nước (nơi đơn vị mở tài khoản) về tổng số kinh phí thực rút (gồm cả số rút tạm ứng và số đã được Kho bạc nhà nước thanh toán) khớp đúng về tổng số và chi tiết chương, loại, khoản, mục theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2 - Nội dung xét duyệt quyết toán năm:

2.1 Nội dung xét duyệt quyết toán: 

a/ Đối với cơ quan hành chính (bao gồm cả cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ); các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; ngân sách các cấp chính quyền địa phương, nội dung xét duyệt quyết toán như sau:

- Xét duyệt từng khoản thu về phí, lệ phí theo quy định tại các Luật, pháp lệnh phí, lệ phí và các thu khác (nếu có) theo qui định.

- Xét duyệt từng khoản chi, bao gồm chi về phí, lệ phí; chi từ nguồn ngân sách ngân sách Nhà nước; chi từ nguồn kinh phí do tiết kiệm chi tiêu; chi từ nguồn khác. Các khoản chi phải bảo đảm các điều kiện  sau:

+ Đã có trong dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao (bao gồm cả số bổ sung, số giảm trong năm).

+ Đúng theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

+ Được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. 

- Kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị: bảo đảm việc mua sắm, quản lý , sử dụng tài sản theo đúng quy định.

- Kiểm tra việc hạch toán các khoản thu, chi bảo đảm theo đúng chế độ kế toán, mục lục ngân sách nhà nước, đúng niên độ ngân sách.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ thu, chi. Số liệu trên sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán phải khớp với chứng từ và số liệu của Kho bạc Nhà nước.

- Những trường hợp chi sai chế độ, chi vượt tiêu chuẩn, định mức, phải xuất toán, thu hồi nộp cho ngân sách nhà nước.

b/ Đối với đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp đã được giao tự chủ tài chính), nội dung xét duyệt quyết toán như sau:
- Xét duyệt từng khoản thu về học phí, viện phí, phí và lệ phí, thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác (nếu có) phát sinh tại đơn vị; bảo đảm các khoản thu phải đúng theo quy định tại các Luật, pháp lệnh thuế, pháp lệnh phí, lệ phí và các qui định của cơ quan có thẩm quyền.

- Xét duyệt từng khoản chi. bao gồm chi về học phí, viện phí,  phí, lệ phí; chi từ nguồn ngân sách ngân sách Nhà nước; chi do tiết kiệm kinh phí thường xuyên; chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ và chi từ nguồn khác. Các khoản chi phải bảo đảm các điều kiện  sau:

 + Đã có trong dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao (bao gồm cả số bổ sung trong năm, số giảm trong năm).

+ Bảo đảm chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

+ Được Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ quyền quyết định chi. 

+ Đối với đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện tự chủ tài chính theo qui định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu căn cứ vào qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các qui định của Bộ Tài chính để kiểm tra xem xét. Trường hợp đơn vị chưa xây dựng được qui chế chi tiêu nội bộ thì thực hiện theo qui định hiện hành.

- Kiểm tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản của đơn vị: bảo đảm việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định.

- Kiểm tra việc hạch toán các khoản thu, chi bảo đảm theo đúng chế độ kế toán, mục lục ngân sách nhà nước, đúng niên độ ngân sách.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ thu, chi. Số liệu trên sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán phải khớp với chứng từ và với số liệu của Kho bạc Nhà nước.

- Những trường hợp chi sai chế độ, chi vượt tiêu chuẩn, định mức phải xuất toán, thu hồi nộp cho ngân sách nhà nước.

3 - Nội dung thẩm định quyết toán:

 Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng giữa các số liệu quyết toán theo quy định, bảo đảm khớp đúng giữa số liệu quyết toán  của đơn vị dự toán cấp I với thông báo duyệt quyết toán của cơ quan, đơn vị trực thuộc và xác nhận số liệu của Kho bạc Nhà nước.

4 - Thẩm quyền xét duyệt, thẩm định và thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán:

4.1 Đối với đơn vị dự toán:

 Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đơn vị mình theo biểu số 5, số 6 kèm theo. 

 Trước khi kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán đối với đơn vị dự toán cấp dưới, thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thông báo kế hoạch kiểm tra cho các đơn vị cấp dưới, đồng thời báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp biết để phối hợp thực hiện. 

Sau khi kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán đối với  đơn vị dự toán cấp dưới, thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xét duyệt quyết toán, đơn vị dự toán cấp dưới phải thực hiện xong những yêu cầu trong thông báo xét duyệt quyết toán. Trường hợp đơn vị dự toán cấp dưới có ý kiến không thống nhất với thông báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên thì phải có văn bản gửi đơn vị dự toán cấp trên nữa để xem xét và quyết định. Trường hợp đơn vị dự toán cấp II có ý kiến không thống nhất với thông báo xét duyệt quyết toán của thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I thì phải có văn bản gửi cơ quan tài chính (đồng cấp với đơn vị dự toán cấp I) để xem xét và quyết định. Trong khi chờ ý kiến quyết định của các cấp có thẩm quyền thì đơn vị dự toán cấp dưới phải chấp hành theo thông báo xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên.

4.2 Đối với cơ quan tài chính các cấp:

- Cơ quan tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I hoặc xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cấp I trong trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị thụ hưởng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III) thuộc ngân sách cấp mình theo biểu số 5, số 6, số 7 kèm theo. 

- Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán năm trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán. 

 Cơ quan tài chính các cấp chính quyền địa phương có trách nhiệm thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán năm trong phạm vi thời gian do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định, nhưng phải đảm bảo thời gian quyết toán để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương chậm nhất 12 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh qui định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới nhưng chậm nhất không quá 6 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

- Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ khi đơn vị dự toán cấp I nhận được thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp I phải thực hiện xong những yêu cầu trong thông báo thẩm định quyết toán của cơ quan tài chính.

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có ý kiến không thống nhất với thông báo thẩm định quyết toán của cơ quan tài chính thì phải trình Uỷ ban nhân dân đồng cấp (nếu là đơn vị dự toán thuộc cấp chính quyền địa phương) hoặc trình Thủ tướng Chính phủ (nếu là đơn vị dự toán thuộc trung ương) để xem xét và quyết định. Trong khi chờ ý kiến quyết định của Uỷ ban nhân dân đồng cấp hoặc Thủ tướng Chính phủ thì mọi quyết định của cơ quan tài chính phải được thi hành.

Trường hợp số liệu thông báo thẩm định quyết toán của cơ quan Tài chính khác với số liệu quyết toán của đơn vị dự toán cấp I thì đơn vị dự toán cấp I trong phạm vi 10 ngày làm việc phải thực hiện điều chỉnh quyết toán của đơn vị mình cho phù hợp với số liệu thông báo thẩm định quyết toán của cơ quan Tài chính và điều chỉnh thông báo duyệt quyết toán cho các đơn vị cấp II liên quan; đơn vị dự toán cấp II khi nhận được thông báo điều chỉnh quyết toán của đơn vị dự toán cấp I trong phạm vi 10 ngày phải thực hiện điều chỉnh quyết toán của đơn vị mình và thông báo điều chỉnh quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp III liên quan. Đơn vị dự toán cấp III khi nhận được thông báo điều chỉnh quyết toán của đơn vị dự toán cấp trên trong phạm vi 10 ngày làm việc phải thực hiện điều chỉnh quyết toán đơn vị mình cho phù hợp.

4.3. Về thẩm định quyết toán kinh phí uỷ quyền:

 Cơ quan tài chính nhận kinh phí uỷ quyền chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp xét duyệt báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền của đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí uỷ quyền và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền gửi cơ quan tài chính ủy quyền và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Cơ quan tài chính ủy quyền chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp thẩm tra, xem xét và thông báo kết quả thẩm tra quyết toán kinh phí uỷ quyền của cơ quan tài chính nhận uỷ quyền, đồng thời tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách cấp ủy quyền.

4.4 Đối với ngân sách các cấp chính quyền địa phương:

Cơ quan tài chính các cấp thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán thu, chi của ngân sách cấp dưới theo biểu mẫu số 8 kèm theo Thông tư này.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư  này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, áp dụng thực hiện cho công tác xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm 2004 trở đi và thay thế Thông tư số 21/2000/TT -BTC ngày 16 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Riêng đối với việc xét duyệt, thông báo quyết toán năm 2003 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số  21/2000/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2000 của Bộ Tài chính  ./.

   Nơi nhận:                                                           K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- VP Quốc hội                                                                                     Thứ trưởng
- VP Chủ tịch nước

- VPTW và các ban của Đảng










- Toà án NDTC

- Viện kiểm sát NDTC                                                                               đã ký
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,                                          
cơ quan  thuộc CP.

- Các tổ chức chính trị - xã hội                                                         Huỳnh Thị Nhân          
Tổ chức chính trị XH- nghề nghiệp,                                          
các hội.

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW.

- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW





- Công báo

- Các đơn vị thuộc Bộ.



- Lưu: VP, Vụ HCSN      


[image: image1.emf]Bieu 1 - Bieu 5.1 .xls



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]Bieu so 5.2b.doc



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]Bieu so 6.doc



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]Bieu QT so 8 .2.doc


www.mot.gov.vn
PAGE  
3
www.mot.gov.vn


_1139290858.doc
PAGE  



                                                                                                                        Biểu mẫu số 5

		

		            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                ------------------------------------



		

		                     ......,  ngày ...   tháng ...  năm...  





BIÊN BẢN 


KIỂM TRA XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM ...

Đơn vị được được kiểm tra:  ...  



Mã số chương:  ...

· Đại diện đơn vị dự toán cấp trên :

· Đại diện đơn vị được kiểm tra  : 



Căn cứ qui định của Thông tư số ..../2004/TT-BTC ngày .../../2004 của Bộ Tài chính; 



Bộ (cơ quan) ... đã tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp năm ... của .... (tên đơn vị được kiểm tra) ....  ;


Kết quả kiểm tra như sau:



I/ Số liệu quyết toán:  Đính kèm phụ lục số 5.1, phụ lục số 5.2.

II/ Nhận xét và kiến nghị, xử lý của đơn vị dự toán cấp trên: 


1/

2/


...



III/ Kiến nghị của đơn vị được kiểm tra:


 1/


 2/


...

Biên bản này được lập thanh ... bản, mỗi bên giữ ... bản ./.

Đại diện đơn vị kiểm tra

        Đại diện đơn vị được kiểm tra
 


   ( Ký, ghi rõ họ tên )


                 Thủ trưởng đơn vị

                                                                              ( Ký, ghi rõ họ tên )

                                                                                      Đóng dấu
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Phu luc so 6.2B

		

				B/ Số liệu chi tiết:

												ĐV.tính: đồng

		Số		Loại						Số thông		Trong đó

		TT		khoản		Mục		Tiểu mục		báo		Nguồn NSNN		Nguồn khác

										QT. năm		( có V.Trợ )

				Tổng cộng

		1		1301

						100		1

								2

						…		…

		2		14

				1407

						100		1

								2

						…		…

						102		1

								2

				1408		…		…

		3		15

				1501

				…		…		…

												Người lập biểu

												( Ký, ghi rõ họ tên )





Phu luc 5.2B

		

				B/ Số liệu chi tiết:

		Số		Loại						Số báo cáo						Số kiểm tra

		TT		khoản		Mục		Tiểu mục		Quyết		Trong đó				Quyết		Trong đó

										toán		NSNN		Nguồn		toán		NSNN		Nguồn

										năm		( Có V.Trợ )		khác		năm		( Có V.Trợ )		khác

				Tổng cộng

		1		1301

						100		1

								2

						…		…

		2		14

				1407

						100		1

								2

						…		…

						102		1

								2

				1408		…		…

		3		15

				1501

				…		…		…





Bieu so 2B-QT chi  (2)

		

				B/ Số liệu chi tiết đề nghị quyết toán:

												ĐV.tính: đồng

		Số		Loại						Quyết		Trong đó

		TT		khoản		Mục		Tiểu mục		toán năm		Nguồn NSNN		Nguồn khác

				Tổng cộng

		1		1301

						100		1

								2

						…		…

		2		14

				1407

						100		1

								2

						…		…

						102		1

								2

				1408		…		…

		3		15

				1501

				…		…		…

		* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ.

										Ngày  ...   tháng   ...  năm…

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

				( Ký, ghi rõ họ tên  )						( Ký, ghi rõ họ tên )

														Đóng dấu
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Phu luc so 6. 2A

		

										Phụ lục số 6.2

		SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (THẨM ĐỊNH)

		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …

		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cơ quan tài chính)

				Đơn vị:

				Chương:

				A/ Số liệu tổng hợp:

								ĐV.tính: đồng

		Số				Số				Chia ra

		TT		Chỉ tiêu		thông báo		Loại…		Loại…		Loại…

		1		I/ Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang năm nay

		2		a/ Nguồn NSNN:

		3		- Kinh phí đã sử dụng chờ phê duyệt quyết toán

		4		- Kinh phí chưa sử dụng:

		5		+ Đã rút về

		6		+ Còn ở Kho bạc

		7		b/ Nguồn khác

		8		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		9		II/ Dự toán được giao trong năm:

		10		a/ Nguồn NSNN ( Bao gồm cả dự toán bổ sung hoặc giảm )

		11		b/ Nguồn khác

		12		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		13		III/ Kinh phí đựợc sử dụng trong năm :

		14		a/ Nguồn NSNN (2 + 10)

		15		b/ Nguồn khác (7 + 11)

		16		( 8 + Số phí, lệ phí được để lại trên số thực thu trong năm )

		17		IV/ Kinh phí đã nhận, đã rút tại Kho bạc:

		18		Nguồn NSNN

		19		V/ Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:

		20		a/ Nguồn NSNN

		21		b/ Nguồn khác

		22		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		23		VI/ Kinh phí giảm ( nộp trả ):

		24		Nguồn NSNN

		25		VII/ Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau:

		26		a/ Nguồn NSNN (14 - 20 - 24):

		27		- Kinh phí đã sử dụng chờ phê duyệt quyết toán

		28		- Kinh phí chưa sử dụng:

		29		+ Đã rút về

		30		+ Còn ở kho bạc

		31		b/ Nguồn khác (15 - 21)

		32		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ





Phu luc so 6.1

		

						Phụ lục số 6.1

		SỐ LIỆU XÉT DUYỆT ( THẨM ĐỊNH )

		QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ….

		( Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, II, cơ quan tài chính )

				Đơn vị:

				Chương:

						ĐV.tính: đồng

		Số TT		Chỉ tiêu		Số quyết toán		Số thông

						của đơn vị		báo

		I		Tổng số thu

		1		Thu phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

		3		Thu sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		II		Số thu nộp NSNN

		1		Phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

		3		Hoạt động sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		III		Số được để lại chi theo chế độ

		1		Phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ )

		3		Hoạt động sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

						Người lập biểu

						( Ký, ghi rõ họ tên )





Bieu so 7

		

														Biếu số 7

		CƠ QUAN TÀI CHÍNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN CHUYỂN SANG NĂM SAU

		( Dùng cho cơ quan tài chính khi thẩm định quyết toán )

		Đơn vị:

		Chương:

												Đơn vị: Đồng

		STT						Trong đó				Kiến nghị		ý kiến của

				Chỉ tiêu		Tổng số		NSNN				của đơn vị		CQ tài chính

								( Bao gồm		Khác

								cả viện trợ)

		1		Tồn quĩ tiền mặt

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT

				+ Chi chương trình …

				…

		2		Số dư tiền gửi

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT

				+ Chi chương trình …

				…

		3		Các khoản tạm ứng

				chưa thanh quyết toán

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT

				+ Chi chương trình …

				…

		4		Khác

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT

				+ Chi chương trình …

				…

		5		Tổng cộng

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT

				+ Chi chương trình …

				…

										Thủ trưởng cơ quan

										( Ký, ghi rõ họ tên )

										Đóng dấu





Phu luc 5.2A

										Phụ lục 5.2

		KẾT QUẢ

		KIỂM TRA QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ….

		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, cấp II)

				Đợn vị:

				Chương:

				A/ Số liệu tổng hợp:

								ĐV.tính: đồng

		Số		Chỉ tiêu		Số báo cáo						Số kiểm tra

		TT				Tổng số		Loại…		Loại…		Tổng số		Loại…		Loại…

		1		I/ Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang năm nay

		2		a/ Nguồn NSNN:

		3		- Kinh phí đã sử dụng chờ phê duyệt quyết toán

		4		- Kinh phí chưa sử dụng:

		5		+ Đã rút về

		6		+ Còn ở Kho bạc

		7		b/ Nguồn khác

		8		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		9		II/ Dự toán được giao trong năm:

		10		a/ Nguồn NSNN ( Bao gồm cả dự toán bổ sung hoặc giảm )

		11		b/ Nguồn khác

		12		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		13		III/ Kinh phí đựợc sử dụng trong năm :

		14		a/ Nguồn NSNN (2 + 10)

		15		b/ Nguồn khác (7 + 11)

		16		( 8 + Số phí, lệ phí được để lại trên số thực thu trong năm )

		17		IV/ Kinh phí đã nhận, đã rút tại Kho bạc:

		18		Nguồn NSNN

		19		V/ Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:

		20		a/ Nguồn NSNN

		21		b/ Nguồn khác

		22		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		23		VI/ Kinh phí giảm ( nộp trả ):

		24		Nguồn NSNN

		25		VII/ Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau:

		26		a/ Nguồn NSNN (14 - 20 - 24):

		27		- Kinh phí đã sử dụng chờ phê duyệt quyết toán

		28		- Kinh phí chưa sử dụng:

		29		+ Đã rút về

		30		+ Còn ở kho bạc

		31		b/ Nguồn khác (15 - 21)

		32		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		* Ghi chú:         Nguồn NSNN bao gồm cả viện trợ.

				* Thuyết minh: Nêu rõ lý do thay đổi của số kiểm tra so với số báo cáo.





Phu luc 5.1

		

										Phụ lục số 5.1

						KẾT QUẢ

		KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ….

		( Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, II )

				Đợn vị:

				Chương:

								ĐV.tính: đồng

		Số TT		Chỉ tiêu		Số báo cáo				Số kiểm tra

						Dự toán		Quyết toán		Dự toán		Quyết toán

		I		Tổng số thu

		1		Thu phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX , dịch vụ )

		3		Thu sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		II		Số thu nộp NSNN

		1		Phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX , dịch vụ )

		3		Hoạt động sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		III		Số được để lại chi theo chế độ

		1		Phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX , dịch vụ )

		3		Hoạt động sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		* Thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm thu:





Bieu so 2A-QT chi 

		

		Đơn vị:								Biểu số 2

		Chương:

		BÁO CÁO

		TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI CỦA ĐƠN VỊ NĂM …

		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, II)

				A/ Số liệu tổng hợp :

								ĐV.tính: đồng

		Số		Chỉ tiêu						Chia ra

		TT				Tổng		Loại		Loại		…

						số		khoản		khoản

		1		I/ Kinh phí chưa quyết toán năm trước chuyển sang năm nay

		2		a/ Nguồn NSNN:

		3		- Kinh phí đã sử dụng chờ phê duyệt quyết toán

		4		- Kinh phí chưa sử dụng:

		5		+ Đã rút về

		6		+ Còn ở Kho bạc

		7		b/ Nguồn khác

		8		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		9		II/ Dự toán được giao trong năm:

		10		a/ Nguồn NSNN ( Bao gồm cả dự toán bổ sung hoặc giảm )

		11		b/ Nguồn khác

		12		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		13		III/ Kinh phí đựợc sử dụng trong năm :

		14		a/ Nguồn NSNN (2 + 10)

		15		b/ Nguồn khác (7 + 11)

		16		( 8 + Số phí, lệ phí được để lại trên số thực thu trong năm )

		17		IV/ Kinh phí đã nhận, đã rút tại Kho bạc:

		18		Nguồn NSNN

		19		V/ Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:

		20		a/ Nguồn NSNN

		21		b/ Nguồn khác

		22		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		23		VI/ Kinh phí giảm ( nộp trả ):

		24		Nguồn NSNN

		25		VII/ Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau:

		26		a/ Nguồn NSNN (14 - 20 - 24):

		27		- Kinh phí đã sử dụng chờ phê duyệt quyết toán

		28		- Kinh phí chưa sử dụng:

		29		+ Đã rút về

		30		+ Còn ở kho bạc

		31		b/ Nguồn khác (15 - 21)

		32		Trong đó:  Nguồn phí, lệ phí của NSNN để lại chi theo chế độ

		* Ghi chú: + Nguồn NSNN bao gồm cả viện trợ.

		+ Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang năm sau là số dư tài khoản tiền mặt, số dư tài

		khoản tiền gửi và dự toán kinh phí còn tại Kho bạc được cơ cơ quan tài chính cho chuyển

		sang năm sau tiếp tục sử dụng.





Bieu so 1-QT thu

		

		Đơn vị:								Biểu số 1

		Chương:

						BÁO CÁO

		TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU CỦA ĐƠN VỊ NĂM ….

		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, cấp II)

								ĐV.tính: đồng

		Số		Chỉ tiêu		Dự toán		Quyết toán		%		Số tuyệt đối

		TT				năm		năm		QT/DT		Tăng (+)		Giảm (-)

		1		2		3		4		5=4/3		6=4-3		7=4-3

		I		Tổng số thu

		1		Thu phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

		3		Thu sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		II		Số thu nộp NSNN

		1		Phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

		3		Hoạt động sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		III		Số được để lại chi theo chế độ

		1		Phí, lệ phí

				( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		2		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

		3		Hoạt động sự nghiệp khác

				( Chi tiết theo từng loại thu )

		* Thuyết minh nguyên nhân tăng, giảm thu:

										Ngày  ...   tháng   ...  năm…

				Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

				( Ký, ghi rõ họ tên  )						( Ký tên, ghi rõ họ tên )

												Đóng dấu





Bieu so 3-QT KP chuyen nam sau

		

				Đơn vị:						Biểu số 3

				Chương:

						BÁO CÁO

		KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN CHUYỂN SANG NĂM SAU

		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, II)

								Trong đó

		STT		Chỉ tiêu		Tổng số		Nguồn NSNN		Khác

								( Gồm cả

								nguồn viện trợ )

		1		Tồn quĩ tiền mặt:

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT:

				+ Chương trình …

				…

		2		Số dư tiền gửi:

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT:

				+ Chương trình …

				…

		3		Khoản tạm ứng chưa

				thanh quyết toán:

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT:

				+ Chương trình …

				…

		4		Khác:

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT:

				+ Chương trình …

				…

		5		Tổng cộng:

				+ Loại …

				+ Loại …

				- Chi chương trình MT:

				+ Chương trình …

				…

		Ghi chú: Nêu rõ lý do các khoản đề nghị chuyển sang năm sau quyết toán

								Ngày  ...   tháng   ...  năm…

				Người lập biểu				Thủ trưởng đơn vị

				( Ký, ghi rõ họ tên tên  )				( Ký, ghi rõ họ tên  )

								Đóng dấu





Bieu so 4

		

														Biểu số 4

						Đơn vị:

						Chương:

								BÁO CÁO

		THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM SO VỚI  DỰ TOÁN

		( Dùng cho đơn vị dự toán cấp I, II )

								Dự toán				So sánh DT/QT

				STT		Loại khoản		được giao		Quyết toán		Tăng, giảm		%

								đầu năm				( số tuyệt  đối)

				 1		2		3		4		5=4-3		6=4/3

						Tổng số

				1		NCKH

				2		QLHC

				3		Đào tạo

				4		Ytế

				5		SNKT

						…

				6		Chương trình MT

						+ Ytế

						+ Đtạo

						+   ...

				7		Chương trình …

				* Ghi chú:  Thuyết minh rõ nội dung từng loại khoản quyết toán tăng giảm so với

				dự toán đầu năm ( Như bổ sung trong năm, năm trước chuyển qua, số hủy

						bỏ không thực hiện,…).

												Ngày  ...   tháng   ...  năm…

						Người lập biểu						Thủ trưởng đơn vị

						( Ký, ghi rõ họ tên  )						( Ký, ghi rõ họ tên  )

												Đóng dấu





Danh muc mau bieu bao cao

						DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

		Số		Ký hiệu		TÊN BIỂU BÁO CÁO

		TT		biểu

		1		2		3		4

		1		B01-H		Bảng cân đối tài khoản

		2		B02-H		Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết

						toán kinh phí đã sử dụng.

		3		B03-H		Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ

		4		B04-H		Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp

						có thu

		5		B05-H		Thuyết minh báo cáo tài chính

		6		B06-DA		Báo cáo tiếp nhận và sử dụng viện trợ

						không hoàn lại

		7		B07-DA		Báo cáo tình hình cho vay, thu nợ, thu

						lãi

		8		B08-H		Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí

						quyết toán năm trước chuyển sang

		9		B09-SN		Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ

						tiêu dự toán

		10		FO2-1H		Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị

						quyết toán.

		11		FO2-2H		Chi tiết thực chi dự án đề nghị quyết

						toán.

		12		FO2-3H		Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí






_1139290903.doc
PAGE  

3



............Tài chính








       Mẫu số 8


Số......../...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------


                     ..........., ngày .......tháng .........năm .....           


THÔNG BÁO
Thẩm định quyết toán ngân sách tỉnh (thành phố trực thuộc TW), huyện (quận, 
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), xã (phường, thị trấn) 
năm ............


Sau khi tiến hành thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách năm ........   của ..........................................................; ..............Tài chính có ý kiến như sau:


I Phần số liệu:









Đơn vị tính: triệu đồng


		Chỉ tiêu

		Dự toán 
cấp trên giao

		Số thẩm định quyết toán

		So sánh



		

		

		

		Số tương đối

		Số tuyệt đối



		1

		2

		3

		4= 3/2

		5=3-2



		A. Thu, chi  cân đối NSNN


I. Tổng thu NSNN trên địa bàn


1. Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)


2. Thu từ dầu thô

3. Thu từ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu


4. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho địa phương


II. Thu ngân sách địa phương


1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp


- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%


- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)


2. Bổ sung từ ngân sách cấp trên


- Bổ sung cân đối


- Bổ sung có mục tiêu


Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước


3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước


III. Chi ngân sách địa phương


1. Chi đầu tư phát triển


Trong đó:


- Chi sự nghiệp GDĐT, dạy nghề



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4=3/2

		5=3-2



		- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

2. Chi thường xuyên 


Trong đó:


- Chi sự nghiệp GDĐT, dạy nghề

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 


3. Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính


5. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau


B. Thu, chi NS không cân đối ngân sách


- Tổng thu 


- Tổng chi

		

		

		

		





II. Nội dung nhận xét:


1. Về thời gian gửi báo cáo:


- Thời gian UBND gửi báo cáo quyết toán cho cơ quan tài chính cấp trên:


- Thời gian gửi báo cáo sau khi HĐND phê chuẩn:



2. Về sự đầy đủ của mẫu biểu báo cáo:



3. Về vấn đề thuyết minh, giải trình:



4. Về số liệu: 



- Số thu ngân sách các cấp khớp đúng với KBNN:



- Số bổ sung khớp đúng với cơ quan tài chính cấp trên và KBNN cùng cấp:



- Quyết toán chi NSĐP so với quyết toán thu NSĐP:



- Số liệu phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định:



- Về tính chất hợp pháp của các khoản thu, chi tăng giảm số dự toán:



- Về sử dụng và trích lập Quỹ dự trữ tài chính:



     ...........





III. Kiến nghị:



-



- 


Ngày ...... tháng ....... năm .........


          Thủ trưởng cơ quan Tài chính


Nơi nhận: 


- Cơ quan Tài chính (cấp dưới)


- Lưu: Nơi phát hành

____________________________________________________________________


Ghi chú: Các khoản thu, chi ngân sách không cân đối ngân sách (Mục B) được xác định trên cơ sở dự toán cấp trên giao.










_1139290803.doc


                                                                                                                          Mẫu biểu số 6

		ĐƠN VỊ .... 


           -------


SỐ          TB/...

		            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                -------------------------------------



		

		                      ..., ngày ...      tháng ...   năm...  





THÔNG BÁO 


XÉT DUYỆT ( THẨM ĐỊNH ) QUYẾT TOÁN NĂM ...

Đơn vị được được thông báo:  ...  



Mã số chương:  ...


Sau khi tiến hành xét duyệt (thẩm định) báo cáo quyết toán kinh phí hành chính sự nghiệp năm ... của Bộ, cơ quan ....  tại văn bản số  ....  ngày tháng năm ;



Căn cứ qui định của Thông tư số ..../2004/TT-BTC ngày .../../2004 của Bộ Tài chính; 



Trên cơ sở số liệu và thuyết minh báo cáo quyết toán  của Bộ ( cơ quan)..., Bộ (cơ quan)... thông báo xét duyệt quyết toán (thẩm định) kinh phí hành chính, sự nghiệp năm ... của Bộ ( cơ quan ) ... như sau:



I/ Số liệu quyết toán:  Đính kèm phụ lục số 6.1, phụ lục số 6.2.

II/ Nhận xét và kiến nghị : 


1/ 


2/


3/

Nơi nhận:                             

                            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

                                                                                     ( Ký, ghi rõ họ tên )


                                                                                        Đóng dấu                                                          




